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 PHẦN A: LÝ THUYẾT

Câu 1: Các chất được cấu tạo như thế nào? Nêu mối liên hệ giữa chuyển động phân tử và nhiệt độ.
Trả lời: - Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách và chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.
- Mối quan hệ giữa chuyển động phân tử và nhiệt độ: Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
Câu 2: Tại sao trong nước hồ, ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều? 

Trả lời: Do các phân tử không khí chuyển động không ngừng và giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử không khí đã chuyển động xuống dưới, xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. Vì vậy, trong nước hồ, ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều.
Câu 3: Nhiệt năng là gì? 

Trả lời: - Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 4: Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật. Mỗi cách cho 1 ví dụ.

Trả lời: - Các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật là thực hiện công và truyền nhiệt.

· Thực hiện công: Cọ xát một miếng đồng xuống mặt bàn, miếng đồng nóng lên, nhiệt năng tăng.

· Truyền nhiệt: Cho miếng đồng vào ly nước nóng, miếng đồng bị nóng lên, nhiệt năng tăng lên.

Câu 5: Khi nào vật có cơ năng ?
Trả lời: - Khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật đó có cơ năng.
Câu 6: Phát biểu định luật bảo toàn công cho máy cơ đơn giản. 

Trả lời: Định luật: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
Câu 7: Viết công thức tính công, nêu đơn vị của công. (cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực.)

Trả lời:
Câu 8: Công suất là gì? Viết công thức tính công suất, nêu tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức. 

Trả lời: - Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian

     - Công thức:
Câu 9: Nêu mối liên hệ giữa thế năng trọng trường với những yếu tố mà nó phụ thuộc.

Trả lời: - Vật có khối lượng càng lớn và ở vị trí càng cao thì thế năng trọng trường càng lớn.

Câu 10: Nêu mối liên hệ giữa động năng với những yếu tố mà nó phụ thuộc.
Trả lời: - Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng của vật càng lớn.
PHẦN B : BÀI TẬP
Bài 1: Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi 80 N và đi được 350 m. Tính công thực hiện được của con ngựa.

Bài 2: Công suất của một chiếc quạt là 35 W cho ta biết điều gì?
Bài 3: Hai công nhân thi kéo vật liệu lên cùng 1 tầng lầu. Người thứ nhất kéo thùng vật liệu có trọng lượng gấp đôi thùng vật liệu của người thứ hai. Thời gian kéo của người thứ hai chỉ bằng ba phần tư thời gian kéo của người thứ nhất. Hỏi công suất của ai lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? 
Bài 4: Công suất của một máy xay sinh tố là 70 W cho ta biết điều gì?
Bài 5: Một người kéo một gàu nước từ giếng sâu 4 m lên mặt đất, gàu nước có trọng lượng 60 N. Tính công của người đó sinh ra.
Bài 6: Hai bạn Long và Nam thi kéo nước giếng lên. Long kéo gàu nước có trọng lượng gấp đôi gàu nước của Nam. Thời gian kéo nước lên của Nam lại chỉ bằng nửa thời gian của Long. Hỏi công suất của ai lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? 
Bài 7: Một đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực 5000 N làm toa xe đi được 1000 m. Tính công của lực kéo của đầu tàu.
Bài 8: Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng nặng 2500 N lên cao 12 m. Tính công thực hiện của cần cẩu.

Bài 9: Hai cần cẩu đưa kiện hàng lên cùng một chiều cao. Cần cẩu thứ nhất kéo kiện hàng có trọng lượng gấp ba kiện hàng của cần cẩu thứ hai. Thời gian kéo của cần cẩu thứ hai lại chỉ bằng một nửa thời gian kéo của cần cẩu thứ nhất. Hỏi công suất của cần cẩu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? 
Bài 10: Một quả dừa có trọng lượng 20 N rơi từ độ cao 6 m xuống đất. Tính công do trọng lực đã thực hiện.

Bài 11: Công suất của một máy bơm nước là 125 W cho ta biết điều gì?
Bài 12: Hai bạn An và Bình cùng đưa tập khen thưởng lên lớp mình ở tầng 2. An khiêng được số tập có trọng lượng gấp đôi số tập của Bình. Thời gian khiêng của Bình lại chỉ bằng 2/5 thời gian của An. Hỏi công suất của ai lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần? 
A: công thực hiện (đơn vị của công là J)





A =  F. s





P : công suất (đơn vị là W)   


A: công thực hiện (đơn vị là J)


t : thời gian thực hiện công (đơn vị là s)











P





A





t





=








